   	II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Trường mẫu giáo yêu thương
	1
	Từ 6/9 đến 13/9
	Dương Thị Thiết
	

	Bé vui đón tết trung thu
	1
	Từ 16/9 đến 20/9
	Phạm Thị Sâm
	

	Đồ chơi của bé
	1
	Từ 23/9 đến 27/9
	Dương Thị Thiết
	


III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1 “Trường mẫu giáo yêu thương”
	Nhánh 2 “Bé vui đón tết trung thu”
	Nhánh 3 “Đồ chơi của bé”
	
Ghi chú

	Giáo viên
	Kế hoach CSGD trẻ chủ đề “Trường mẫu giáo yêu thương ”
	Kế hoạch CSGD trẻ chủ đề “ Bạn của bé ”
	Kế hoạch CSGD trẻ chủ đề “Đồ chơi của bé”
	

	
	Đồ dùng dạy học
	Đồ dùng dạy học
	Đồ dùng dạy học
	

	Nhà trường
	Duyệt kế hoạch CSGD trẻ và chuẩn bị 1 số trang thiết bị
	Duyệt kế hoạch CSGD trẻ và chuẩn bị 1 số trang thiết bị
	Duyệt kế hoạch CSGD trẻ và chuẩn bị 1 số trang thiết bị
	

	Phụ huynh
	Đồ dùng nguyên học liệu
	Đồ dùng nguyên học liệu
	Đồ dùng nguyên học liệu
	

	Trẻ
	- Thái độ, hành vi tốt.
- Tích cực tham gia hoạt động.
- Có một số hiểu biết về chủ đề
	- Thái độ, hành vi tốt.
- Tích cực tham gia hoạt động.
- Có một số hiểu biết về chủ đề
	- Thái độ, hành vi tốt.
- Tích cực tham gia hoạt động.
- Có một số hiểu biết về chủ đề
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  	IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: 3A

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Đón trẻ
	- Cô vui vẻ đón trẻ vào lớp, dạy trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
-  Kiểm tra sức khỏe trẻ (sát khuẩn tay, đo nhiệt độ)
- Trò chuyện với trẻ về trường lớp học, tên cô giáo, tên các bạn
- Cho trẻ hoạt động tự chọn.
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Cô cho trẻ làm đoàn tàu đi quanh sân trường sau chuyển đội hình về 3 hàng dọc theo tổ.
- Trọng động: 
+ Bài tập PTC: Tập kết hợp với bài “Trường cháu đây là trường mầm non” 
+ Hô hấp: Gà gáy.
+ Tay: Hai tay lên cao, ra trước, dang ngang
+ Chân: Đứng, khuỵu gối
+ Bụng: Đứng nghiêng người sang 2 bên
+ Bật: Chụm tách chân
+ Trò chơi vận động: Cho trẻ chơi TC “Xong rồi làm gì ”
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân.
	

	3
	Hoạt động học
	Trường mẫu giáo yêu thương

	Ngày 02/9/2024
  
       
	Ngày 03/9/2024

     
	Ngày 04/9/2024

   
	Ngày 05/9/2024

    
	Ngày 6/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Tìm hiểu về trường mẫu giáo 
	


	
	
	
	Ngày 9/9/2024
Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Bật nhẩy tại chỗ
	Ngày 10/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Dạy kỹ năng ca hát bài: 
“Đu quay”
	Ngày 11/9/2024
Lĩnh vực: PTTCKNXH
 HĐH: Bé yêu các bạn lớp mình
	Ngày 12/9/2024
Lĩnh vực: PTTM HĐH: 
Tô màu đu quay
	Ngày 13/9/2024
Lĩnh vực: PTNN
 HĐH: Dạy trẻ thuộc thơ: “Bé đến lớp”

	

	
	
	
“Bé vui đón tết trung thu”
	Ngày 16/9/2024
Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Đi trong đường hẹp (STEAM)
	Ngày 17/9/2024
Lĩnh vực: TCKNXH
HĐH: Bé vui đón tết trung thu
	Ngày 18/9/2024
Lĩnh vực: PTNT HĐH: Nhận biết hình vuông hình tam giác
	Ngày 19/9/2024
Lĩnh vực: PTTM HĐH: Dạy kỹ năng ca hát bài: 
“Bé và trăng”
	Ngày 20/9/2024
Lĩnh vực: PTNN
 HĐH: Kể chuyện trẻ nghe truyện: “Thỏ Ngọc”
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	“Đồ chơi của bé”
	Ngày 23/9/2024
Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Bò theo hướng thẳng
	Ngày 24/9/2024
Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Đếm trên đối tượng trong phạm vi 1-2
	Ngày 25/9/2024
Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Dạy trẻ thuộc thơ: “Theo nhịp còi”
	Ngày 26/9/2024
Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Nặn bánh hình tròn
	Ngày 27/09/2024
Lĩnh vực: TCKNXH:
HĐH: Dạy kỹ năng chào hỏi
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Hoạt động ngoài trời




















	“Trường mẫu giáo yêu thương”
	Ngày 02/9/2024
   

	Ngày 03/9/2024

        
   
	Ngày 04/9/2024

         
	Ngày 05/9/2024
 

	Ngày 06/9/2024
· Quan sát: Trường mẫu giáo
· TCVĐ: Thỏ và Cáo
- Chơi tự do: Chơi tại khu vận động.
	

	
	
	
	Ngày 09/9/2024
· Quan sát: Các bạn vui chơi 
· TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do tại khu vực đồ chơi sân trường.
	Ngày 10/9/2024
· Quan sát: Góc thiên nhiên lớp bé (Sự lớn lên của cây rau)
· TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do: tại khu trải nghiệm.
	Ngày 11/9/2024
· Quan sát: Cây nhãn (hình dáng, lá)
· TCVĐ: Thỏ và Cáo
- Chơi tự do: Chơi tự do tại khu cổ tích.
	Ngày 12/9/2024
· Quan sát: Đồ chơi ngoài trời (Đu quay cầu trượt)
· TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

	Ngày 13/9/2024
· Quan sát: Vườn rau cải (qs sự lớn lên của cây)
· TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Nhặt rác, nhổ cỏ...
	

	
	
	“Bé vui đón tết trung thu”
	Ngày 16/9/2024
· Quan sát: Quang cảnh trung thu 
· (cờ, hoa, đèn lồng...)
· TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do tại khu vực đồ chơi sân trường.

	Ngày 17/9/2024
· Quan sát: Đồ chơi trung thu 
(Đèn lồng, đèn ông sao)
· TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do: tại khu trải nghiệm.
	Ngày 18/9/2024
· Quan sát: Khu cổ tích
· TCVĐ: Đuổi bắt bóng
- Chơi tự do: Chơi tự do tại khu cổ tích.
	Ngày 19/9/2024
· Quan sát: Khu trải nghiệm.
· TCVĐ: Nu na nu nống.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	Ngày 20/9/2024
· Trò chuyện về tết trung thu (các hoạt động, các đồ chơi, món quà) 
· TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do: Nhặt rác, nhổ cỏ...
	

	
	
	Đồ chơi của bé
	Ngày 23/9/2024
· Quan sát: Đồ chơi ngoài trời
· (Đu quay cầu trượt)
· TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do tại khu thể chất.
	Ngày 24/9/2024
· Quan sát: Bồn hoa (qs sự lớn lên của hoa).
· TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.
- Chơi tự do tại khu vực trải nghiệm.
	Ngày 25/9/2024
· Quan sát: Thời
tiết (tiết trời, mây, gió)
· TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: Tại khu vận động.
	Ngày 26/9/2024
· Quan sát: Khu sáng tạo (nước,  cát)
· TCVĐ: Nhẩy cò.
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
	Ngày 27/9/2024
· Quan sát: Vườn khoai (qs sự lớn lên của cây)
· TCVĐ: Mèo đưởi chuột
- Chơi tự do: tại khu cổ tích...
	







	5
	Vệ sinh ăn ngủ
	- Rèn cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân (rửa tay, rửa mặt...)
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh trong lớp.
- Dạy trẻ thói quen văn minh trong bữa ăn: không nói chuyện, không làm rơi vãi thức ăn.
- Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng cho giờ ngủ; chải chiếu, xếp gối…
- Dạy trẻ có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ ngủ, không làm ảnh hưởng đến bạn khác.
- Dạy trẻ biết sắp xếp đồ dùng ngăn nắp gọn đẹp, đúng vị trí sau khi ngủ dậy.


	6
	Hoạt động chiều
	Trường mẫu giáo yêu thương
	Ngày 02/9/2024
    

       
	Ngày 03/9/2024


       
	Ngày 04/9/2024
 


	Ngày 05/9/2024
 
 
       
	Ngày 06/9/2024
- Dạy chào hỏi
- Ôn: “Nhận biết về trường lớp”
- Hướng dẫn trò chơi: Thỏ và cáo
-  Nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	
	Ngày 09/9/2024
- Làm quen với bài hát “đu quay”
- Ôn kỹ năng chào hỏi
- Hướng dẫn trò chơi: Về đúng nhà
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 10/9/2024
- Làm quen về việc nhận biết tên các bạn.
- Ôn kỹ năng rửa tay, rửa mặt
- Hướng dẫn trò chơi: Chuyền bóng.
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 11/9/2024
- Làm  quen với màu sáp
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 12/9/2024
- Làm quen bài thơ “Bé đến lớp”
- Ôn bài hát, bài thơ của chủ đề.
- Trò chơi: Nu na nu nống.
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 13/9/2024
- Thực hành kỹ năng rửa tay, rửa mặt.
- Ôn bài thơ “bé đến lớp”
- Trò chơi: Kéo co.
- Tổng kết chủ đề và nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	Bé vui đón tết trung thu
	Ngày 16/9/2024
-  Trò chuyện về tết trung thu
- Hướng dẫn trò chơi: Về đúng nhà
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 17/9/2024
- Làm quen với hình vuông hình tam giác.
- Ôn kỹ năng rửa tay, rửa mặt
- Hướng dẫn trò chơi: Chuyền bóng.
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 18/9/2024
- Làm  quen với bài hát:
 “Bé và trăng”
- Ôn kỹ năng: chào hỏi
- Trò chơi: Mèo đuổi chuột.
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 19/9/2024
- Làm quen truyện “Thỏ ngọc”
- Ôn bài hát, bài thơ của chủ đề.
- Trò chơi: Nu na nu nống.
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 20/9/2024
- Thực hành kỹ năng rửa tay, rửa mặt.
- Ôn kỹ năng “chào hỏi”
- Trò chơi: Kéo co.
- Tổng kết chủ đề và nêu gương bé ngoan.
	

	
	
	


Đồ chơi của bé
	Ngày 23/9/2024
- Dạy trẻ kỹ năng đếm 
- Ôn bài thơ đã học:
- Hướng dẫn trò chơi: Gà trong vườn rau
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 24/9/2024
- Làm quen với bài thơ: “Theo nhịp còi”
- Ôn các bài hát của chủ đề
- Hướng dẫn trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát.
- Nêu gương bé ngoan.”
	Ngày 25/9/2024
- Rèn kỹ năng chơi các góc (góc bác sĩ)
- Ôn kỹ năng quét nhà.
- Hướng dẫn trò chơi: Kéo co
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 26/9/2024
- Dạy kỹ năng chào hỏi
- Ôn bài thơ 
“Theo nhịp còi”
- Hướng dẫn trò chơi: Nu na nu nống.
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 27/9/2024
- Dạy rửa tay
- Ôn bài thơ bài hát ở chủ đề
- Hướng dẫn trò chơi: Ai nhanh hơn.
- Tổng kết chủ đề và nêu gương bé ngoan.
	



        V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích - Yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	Trường mẫu giáo yêu thương
	Bé vui đón tết trung thu
	Đồ chơi của bé 

	1
	





Góc phân vai
	Nấu ăn
	- Bước đầu trẻ có kỹ năng chế biến một số món ăn đơn giản: Rau, cá, tôm...
- Bày bán, trang trí đẹp mắt.
	- Nấu món ăn: Cá rán, trứng rán,gà luộc, canh rau các loại.
	- Đồ chơi nấu ăn: Cá, tôm, rau, trướng, gà, quần áo bảo hộ
- Tranh  ảnh, bảng chơi các bước gợi ý nấu ăn
	x
	x
	x

	
	
	Gia đình bé
	- Trẻ biết đóng vai những thành viên trong gia đình, biết bế em, chăm sóc, yêu thương em, cho em đi học trường mẫu giáo.
	- Đóng vai bố, mẹ, con.
- Chăm sóc, yêu thương con.
- Cho con đi học trường mẫu giáo.
- Đón con về nhà.
	- Đồ chơi gia đình:
Võng, giường, tủ, búp bê, đồ dùng nấu ăn...

	x
	x
	x

	
	
	Lớp học của bé
	- Bước đầu trẻ biết đóng vai cô giáo, đón các bé vào lớp, yêu thương, dạy học...
	- Chào hỏi phụ huynh học sinh.
- Đón trẻ vào lớp
- Yêu thương, dạy học
	- Đồ chơi dành cho nhóm chơi.
	x
	x
	x

	
	
	Bán hàng
	- Bước đầu trẻ có kỹ năng giao tiếp giữa người bán hàng và người mua hàng.
- Biết sắp xếp các mặt hàng theo quầy.
- Biết chào hỏi khách và giới thiệu hàng, giá tiền.
	- Bán đồ dùng, đồ chơi trường mầm non và đồ dùng của bé, đồ chơi trung thu.
- Bán các loại rau, củ, quả, bánh kẹo, tôm, cá, gà trứng...
	- Quần, áo, mũ, nón, dày dép của trẻ, ông sao đền lồng, mặt lạ.

- Cá tôm cua, gà trứng, rau...

	x
	x
	x

	2
	Góc xây dựng
	Xây dựng trường mầm non
	Bước đầu trẻ biết tạo khuôn viên, lắp ghép trường, xếp khu ăn, nhà bảo vệ, khu chơi, bờ bao, sắp xếp cây cảnh,  để tạo thành  trường mầm non của bé.
	- Xây bờ bao khuôn viên
- lắp ghép ngôi trường, nhà bảo vệ, nhà bếp, nhà vệ sinh
- Xếp đặt đúng khuôn viên.
- Trang trí: cây xanh, hoa.
- Tạo khu vui chơi.
	- Dụng cụ xây dựng (dao, bay, xô chậu, mũ)
- Gạch, cây, hoa, đu quay, cầu trượt
- Lắp ghép, lắp lút...
	x
	x
	

	3
	Góc học tập
	Làm quen với toán
	- Trẻ biết đếm và có kỹ năng đếm các nhóm đối tượng 1-2

- Nhận biết phân biệt được hình.
- Chọn và so đúng hình
	- Chọn và đếm
- Đếm và quay
- Xoay và đếm.

- Nhận hình và xếp hình
- Nhận hình và so hình.
	- Bảng chơi:
+ Sâu ăn rau
+ Mắt tinh tay khéo
+ Chọn đúng quay tài
- Bảng chơi nhận hình và xếp hình.
- Bảng chơi: 
“Nhận hình và so hình”
	
x
x
x
x


x

	
x
x
x
x


x
	
x
x
x
x


x

	
	
	
Môi trường xung quanh



	- Trẻ biết quan sát, nhận xét phân loại các đồ dùng đồ chơi của trường mầm non, đồ chơi trung thu
- Trẻ có kỹ năng tìm
sưu tầm và cắt dán  những đồ dùng đồ chơi của trường mầm non, trung thu
- Trẻ nhận biết cảm xúc của mình như: Vui, buồn....
	- Trẻ phân loại đồ dùng đồ chơi của trường mầm non.


- Sưu tầm cắt dán tranh ảnh về trường lớp mầm non, đồ chơi trung thu


- Dán tranh cảm xúc.
	- Bảng  “sưu tầm phân loại”



- Bảng: sưu tầm giúp cô”



- Bảng chơi: Cảm xúc của bé.
	x




x



x
	x




x



x

	x




x



x


	
	
	Văn học
	- Trẻ nhận biết được trang bìa của sách, thứ tự của sách
- Trẻ cầm sách đúng, biết mở sách.
- Bước đầu biết kể chuyện sáng tạo với các đồ vật, rối.
- Biết xem tranh và kể chuyện theo tranh ảnh
- Bước đầu biết  đọc theo thú tự từ dòng trên xuống dòng dưới, từ trái sang phải.

	- Xem sách, xem truyện


- Mở sách mở truyện

- Tập kể chuyện theo đồ vật đồ chơi, rối
- Xem tranh và kể chuyện theo tranh
- Đọc thơ
	- Sách các loại


- Truyện các loại

- Đồ dùng đồ chơi, rối các loại.

- Tranh ảnh về trường mầm non, trung thu.
- Tranh những bài thơ của chủ đề.
	x


x

x

x


	x


x

x

x
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x

x

x
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	Góc nghệ thuật
	Tạo hình:

-Tô vẽ





- Nặn




- Sâu sỏ

- Làm đồ chơi


Âm nhạc
	- Bước đầu biết chọn màu để tô tranh cho phù hợp
- Trẻ bước đầu biết vẽ một số hình đơn giản, phối hợp các hình để tạo thành đồ chơi như: Mũ, quần, áo, đồ chơi trung thu…
- Trẻ bước đầu biết làm quen với đất, biết làm dẻo đất, biết nặn một số đồ chơi của trường mầm non, trung thu.
- Trẻ biết sâu sỏ dây, có một số kỹ năng sỏ kéo dây
- Trẻ bước đầu biết làm một số đồ chơi: đu quay, mũ lưỡi chai, ô, mặt nạ theo mẫu cô.
- Bước đầu trẻ biết biểu diễn, biết sử dụng dụng cụ âm nhạc để hát múa những bài hát về chủ đề
	- Tô màu tranh cầu trượt

- Vẽ đồ chơi của bé





- Nặn bánh, quả




- Khâu áo, mũ, túi xách, mặt nạ 

- Làm đu quay
- Làm mũ
- Làm ô

- Hát, biểu diễn những bài hát về chủ đề trường mầm non, trung thu
	- Tranh rỗng cầu trượt


- Giấy, màu vẽ. 





- Đất nặn bảng con




- Áo, mũ, túi sách có lỗ

- Đồ dùng đồ chơi nguyên học liệu như: bìa catton, que, băng dán, thìa nhựa nhỏ... 
- Xắc xô, mũ mua, mích, đàn nhạc
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	Góc thiên nhiên
	Chăm sóc cây


Chơi với nước
	- Bước đầu trẻ biết sử dụng dụng cụ tưới cây, để tưới cây và chăm sóc cây.
- Trẻ bước đầu chơi thí nghiệm ở nước, thả vât chìm nổi nói được kết quả vật chìm nổi.
	- Tưới cây, chăm sóc cây


- Thả vật chìm nổi
	- Dụng cụ tưới cây
- Cây rau, hoa góc thiên nhiên.

- Nước, sỏi, lá tre, bèo...
	x



x
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